
16. Biểu mẫu số 16: Tổng hợp số lượng giấy phép tài nguyên nước đã được cấp 

TT Loại giấy phép 

Tổng số giấy phép đã 
cấp 

Tổng số giấy phép cấp phân theo thẩm quyền 

Bộ TNMT cấp Địa phương cấp 

Lũy kế 
đến kỳ 
trước 

Lũy kế 
đến kỳ 

báo 
cáo 

Thay 
đổi 

Lũy kế 
đến kỳ 
trước 

Lũy kế 
đến kỳ 

báo 
cáo 

Thay 
đổi 

Lũy kế 
đến kỳ 
trước 

Lũy kế 
đến kỳ 

báo 
cáo 

Thay đổi 

(1) (2) (3)=(2)-
(1) (4) (5) (6)=(5)-

(4) (7) (8) (9)=(8)-(
7) 

1 Khai thác nước mặt                   

2 Khai thác nước dưới 
đất 

                  

3 Thăm dò nước dưới 
đất 

                  

4 Hành nghề khoan 
nước dưới đất 

                  

5 Xả nước thải vào 
nguồn nước 

                  

 


